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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TP.BUÔN MA THUỘT 

TỈNH ĐẮK LẮK      
ơ 

 

  Bản án số: 183/2024/HS-ST 

           Ngày 28/6/2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Nguyễn Thị T   – Cán    h u tr .  

Bà Nguyễn Thị Ng   V n -  C ng tá  UBNTT  Vi t Na  ph  ng Thành 

Nhất  thành phố Bu n Ma Thu t. 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Văn Na  - Th  ký Toà án nh n d n thành 

phố Bu n Ma Thu t  tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột  tham gia 

phiên toà: Ông Đào Anh Vũ - Kiể  sát viên. 

Ngày 28 tháng 6 nă  2024  t i ph ng    án D  tr  s  T a án nh n d n thành 

phố Bu n Ma Thu t  tỉnh Đắk Lắk   t    s  th   k n v  án h nh s  s  th   th   ý 

số 168/2024/TLST-HS ngày 11 tháng 6 nă  2024 theo  uyết định đ a v  án ra 

  t    số 176/2024/ ĐXXST- HS ngày 18 tháng 6 nă  2024 đối với  ị  áo: 

H  và tên: Phạm Minh Văn Vủ L  tên g i khá : Kh ng ; Sinh ngày 24 

tháng 11 nă  2007; t i thành phố Cần Th ;  

N i    trú: Ấp T   ã G  huy n P  thành phố Cần Th ; giới t nh: Na ; d n 

t  : Kinh; t n giáo: Kh ng  quố  tị h: Vi t Na ; ngh  nghi p: Kh ng; tr nh đ  

h   vấn: 7/12;  on  ng Ph   Minh Vũ T  sinh nă  1986 và  on  à Nguyễn Thùy 

T1  sinh nă  1982. Bị  áo  h a    v    on. 

- Ti n án: Kh ng. 

- Ti n s : 01; Ngày 05 tháng 3 nă  2024   ị Ủy  an nh n d n  ã G, huy n P  

thành phố Cần Th  ra  uyết định    ph t vi ph   hành  h nh v  hành vi “Trộm 

cắp tài sản”  ằng h nh thứ     ph t ti n 1.250.000 đồng   ị  áo h a  hấp hành h nh 

ph t. 

- Nhân thân: 
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  Ngày 25/9/2022  ị C ng an huy n P  thành phố Cần Th     ph t hành  h nh 

 ằng h nh thứ   ảnh  áo v  hành vi  Trộm cắp tài sản”  

  Ngày 16/01/2024 tr    ắp tài sản t i ấp M   ã M  ngày 03/5/2024    quan 

C ng an huy n P  thành phố Cần Th  kh i tố v  án v  hành vi “Trộm cắp tài sản”  

Bị  áo đang  ị áp d ng  i n pháp ngăn  h n t   gia  t i nhà t   g  Công 

an thành phố B  kể từ ngày 24 tháng 4 nă  2024  ho đến nay – Có mặt   

N   i  iám hộ cho    cáo: Bà Nguyễn Thùy T1  sinh nă  1982; trú t i: Ấp 

T   ã G  huy n P  thành phố Cần Th ;  

N   i  ào chữa cho    cáo: Ông La Văn T2 – Luật s  Văn ph ng L2  thu   

Đoàn Luật s  tỉnh Đ. 

- Người bị hại: Ông Nguyễn Tr  ng V  sinh nă  1990; trú t i: Số nhà A  

th n A   ã H  thành phố B  tỉnh Đắk Lắk. 

- Người có qu  n   i và ngh a v   iên quan:  

+ Ông Nguyễn Văn T3  sinh nă  1962; trú t i: Số nhà A  th n A   ã H  thành 

phố B  tỉnh Đắk Lắk. 

  Cháu Ph   Minh Văn Vũ L1  sinh ngày 23/11/2009; trú t i: Ấp T   ã G  

huy n P  thành phố Cần Th ;  

N   i đại diện hợp pháp cho Phạm Minh Văn Vũ L1: Bà Nguyễn Thùy T1, 

sinh nă  1982; trú t i: Ấp T   ã G  huy n P  thành phố Cần Th . 

  N   i  iên quan cháu L1 vắn  mặt  c n  ại đ u có mặt   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài  i u    trong hồ s  v  án và diễn  iến t i phiên t a  n i dung v  

án đ    t   tắt nh  sau: 

Khoảng  uối tháng 3 nă  2024  Ph   Minh Văn Vủ L  ùng e  ru t  à Ph   

Minh Văn Vũ L1  sinh nă  2009; trú t i: Ấp T   ã G  huy n P  thành phố Cần 

Th    ỏ nhà đi  ang thang. Vào khoảng 17 gi  15 phút ngày 23 tháng 4 nă  2024  

L cùng L1 đi đến hồ  ng B    địa  hỉ: Th n A   ã H  thành phố B  để   u  á. Đến 

khoảng 18 gi   ùng ngày  L và L1 đi    d      hồ th  thấy anh Nguyễn Tr  ng 

V1 đang ngồi   u t i    hồ và anh V1    để 01  e    t   iển kiể  soát 47B2 - 

768.90  nhãn hi u Ya aha  số  o i E  iter  t i vị tr   á h  hỗ anh V1 ngồi khoảng 

5   t. Do  ần ph  ng ti n di  huyển  đi   i nên L rủ L1  ùng tr    ắp tài sản 

 hiế   e    t   ủa anh V1  th  L1 đồng ý. Lú  này  L và L1 tiếp  ận anh V1 để n i 

 huy n v  vi     u  á  trong  ú  n i  huy n th  L   n  út đi đến vị tr   e    t   iển 

kiể  soát 47B2 - 768.90 rồi quay đầu  e v  h ớng đ  ng   n ra đ  ng  . S  anh 

V1 phát hi n nên L1 đã đi ra vị tr   hiế   e   n L  uống n i  huy n với anh V1 để 

tiếp t   đánh     h ớng. L1 dắt  e    t  trên  ủa anh V1 đ    khoảng h n 10m 



 

3 

 

thì L1  ật sẵn  h a khoá  d ng  e  uống. Khi thấy L1 đã đ a đ     e    t  ra   t 

đo n  a th  L đi ra  hỗ  e    t  rồi  eo  ên  e kh i đ ng  đi u khiển  e    t   h  

L1 ngồi ph a sau đi theo đ  ng  uố     14 h ớng v  ph a tỉnh Gia Lai để t u 

thoát. Khi đi đến Tr   Cảnh sát giao th ng t i huy n K  tỉnh Đắk Lắk th   ị     

   ng Cảnh sát giao th ng kiể  tra hành  h nh và phát hi n hành vi tr    ắp  e 

   t   ủa L và L1.  

T i Kết  uận định giá tài sản số 108/KL-HĐĐGTS  ngày 18 tháng 5 nă  

2024  ủa H i đồng định giá tài sản trong tố t ng h nh s  thành phố B kết  uận: 01 

 e    t   ang  iển kiể  soát 47B2 - 768.90  nhãn hi u Ya aha  số  o i: E  iter  

 àu s n: Xanh  á  Đen  số  áy: G3D4E1098158  số khung: 1010LY327122 

 ùng 01  h a khoá  e    t   trị giá 22.000.000 đồng t i th i điể  ngày 23/4/2024.  

Cáo tr ng số: 177/CT-VKSTP-BMT ngày 10 tháng 6 nă  2024  ủa Vi n kiể  

sát nh n d n thành phố Bu n Ma Thu t  truy tố  ị  áo Ph   Minh Văn Vủ L v  t i 

“Trộm cắp tài sản” quy định t i khoản 1 Đi u 173 B   uật h nh s  2015  BLHS . 

T i phiên t a   ị  áo thừa nhận toàn    hành vi ph   t i đúng với diễn  iến 

s  vi    à Vi n kiể  sát đã truy tố. 

Kiể  sát viên th   hành quy n   ng tố t i phiên t a gi  nguyên quan điể  

truy tố  ị  áo  à đúng ng  i  đúng t i  đúng pháp  uật.  ua ph n t  h  đánh giá t nh 

 hất   ứ  đ  do hành vi ph   t i  ủa  ị  áo g y ra  đồng th i đ   ập  á  t nh tiết 

tăng n ng  giả  nhẹ trá h nhi   h nh s   ho  ị  áo  đ  nghị. 

Tuyên  ố: Bị  áo Ph   Minh Văn Vủ L ph   t i “Trộm cắp tài sản”   p 

d ng khoản 1 Đi u 173; điể  s  h khoản 1 Đi u 51; điể  0 khoản 1 Đi u 52  Đi u 

91  Đi u 101  B   uật h nh s : X  ph t  ị  áo Ph   Minh Văn Vủ L  ứ  án từ 09 

tháng đến 12 tháng tù. 

  V      ý vật  hứng: Đối với 01  e    t   ang  iển kiể  soát 47B2-

768.90  nhãn hi u Ya aha  số  o i: E  iter   àu s n: Xanh X     số  áy: 

G3D4E1098158  số khung: 1010LY327122 đã đ       quan  ảnh sát đi u tra an 

trả   i  ho ng  i  ị h i. 

  V  trá h nhi   d n s : Ng  i  ị h i kh ng yêu  ầu. 

  Ng  i  ào  h a  ho  ị  áo tranh  uận: Hành vi  ủa  ị  áo  ấu thành t i 

 Trộm cắp tài sản” theo quy định t i khoản 1 Đi u 173 BLHS  à     ăn  ứ pháp 

 uật. Tuy nhiên đ  nghị HĐXX  e    t vi    ị  áo t i th i điể  ph   t i  h a 

thành niên nên kh ng áp d ng t nh tiết t ng n ng  úi d   ng  i  h a thành niên 

ph   t i quy định t i điể  o khoản 1 Đi u 52 BLHS. Đối với  ứ  h nh ph t đ i 

di n Vi n kiể  sát đ  nghị  à    phần nghiê  khắ  với t nh  hất hành vi ph   t i 

 ủa  ị  áo g y ra v   ị  áo  à ng  i  h a thành niên   h a    nhận thứ  đầy đủ v  

pháp  uật   ản th n  ị  áo đã ăn năn hối  ải  thành kh n khai  áo  tài sản  hiế  

đo t    giá trị kh ng  ớn đ y  à  á  t nh tiết giả  nhẹ trá h nhi   h nh s  quy định 

t i điể  h  s khoản 1 Đi u 51 BLHS  đ  nghị HĐXX giả  nhẹ h n n a   t phần 

h nh ph t  ho  ị  áo. 
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  Đ i di n Vi n kiể  sát gi  nguyên quyết định truy tố và  ứ  h nh ph t đã 

đ  nghị đối với  ị  áo và kh ng    ý kiến tranh  uận g  thê . 

  Bị  áo kh ng tranh  uận   ào  h a g  thê   hỉ đ  nghị H i đồng   t    

xem xét giả  nhẹ h nh ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    s  n i dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  i u trong hồ s  v  án đã đ    

tranh t ng t i phiên t a  T a án nhận định nh  sau:  

[1] V  hành vi  quyết định tố t ng  ủa C  quan Cảnh sát đi u tra  Đi u tra 

viên, Vi n kiể  sát nh n d n  Kiể  sát viên trong quá tr nh đi u tra  truy tố đã 

th   hi n đúng th   quy n  theo quy định  ủa B   uật tố t ng h nh s .  uá tr nh 

đi u tra   ị  áo   ị h i  ng  i    quy n   i ngh a v   iên quan kh ng    ý kiến  

khiếu n i g  v  hành vi  ủa nh ng ng  i tiến hành tố t ng  quyết định  ủa    quan 

tiến hành tố t ng. 

[2] X t   i khai  ủa  ị  áo t i phiên t a     ản phù h p với   i khai  ủa  ị 

h i   ng  i    quy n   i ngh a v   iên quan và  á  tài  i u  hứng  ứ    trong hồ s  

v  án.  ua đ     đủ  ăn  ứ kết  uận: Do ý thứ   oi th  ng  uật pháp   oi th  ng 

quy n s  h u tài sản  ủa ng  i khá  nên vào khoảng 18 gi  30 phút ngày 23 tháng 

4 nă  2024  t i thôn A, xã H, thành phố B Ph   Minh Văn Vủ L và Ph   Minh 

Văn Vũ L1  sinh nă  2009  đã    hành vi tr    ắp  e    t   ang  iển kiể  soát 

47B2 - 768.90  nhãn hi u Ya aha  số  o i: E  iter   ùng  h a kh a  e  tổng trị giá 

 à 22.000.000 đồng   ủa anh Nguyễn Tr  ng V1.  

Hành vi  ủa  ị  áo  ị Vi n kiể  sát nh n d n thành phố Bu n Ma Thu t truy 

tố v  t i “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Đi u 173 BLHS  à     ăn  ứ pháp  uật. 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: 

“1  N   i nào trộm cắp tài sản của n   i khác tr   iá từ 2 000 000 đồn  đến 

d ới 50 000 000 đồn  hoặc d ới 2 000 000 đồn  nh n  thuộc một tron  các 

tr  n  hợp sau đây  thì    phạt cải tạo khôn   iam  iữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 thán  đến 03 năm; 

…………………   

[3] X t t nh  hất   ứ  đ  do hành vi ph   t i  ủa  ị  áo g y ra  à nguy hiể  

 ho  ã h i      ph   quy n s  h u tài sản  ủa  ị h i  g y hoang  ang  o  ắng 

trong quần  húng nh n d n   à   ất trật t  trị an t i địa ph  ng. V  vậy   ần áp 

d ng  ứ  h nh ph t t  ng  ứng với t nh  hất   ứ  đ  do hành vi ph   t i  ủa  ị 

cáo gây ra.  

[3.1] V  t nh tiết tăng n ng trá h nhi   h nh s : Bị  áo rủ L1  à ng  i d ới 

16 tuổi  ùng th   hiên hành vi ph   t i thu   tr  ng h p   úi gi   ng  i d ới 18 

tuổi ph   t i  quy định t i điể  o khoản 1 Đi u 52 BLHS. 

[3.2] V  t nh tiết giả  nhẹ trá h nhi   h nh s :  uá tr nh đi u tra và t i 

phiên t a  ị  áo đã thành kh n khai  áo  ăn năn hối  ải; giá trị tài sản  hiế  đo t 



 

5 

 

kh ng  ớn đ y  à  á  t nh tiết giả  nhẹ trá h nhi   h nh s  quy định t i điể  s  h 

khoản 1 Đi u 51 BLHS để giả  nhẹ h n n a   t phần h nh ph t  ho  ị  áo thể 

hi n  h nh sá h khoan hồng  ủa pháp  uật Nhà n ớ  ta. 

X t đ  nghị  ủa đ i di n Vi n kiể  sát v  h nh ph t  à phù h p với t nh  hất  

 ứ  đ  do hành vi ph   t i  ủa  ị  áo g y ra nên  ần  hấp nhận.  

 [4] V      ý vật  hứng: Căn  ứ Đi u 47 BLHS nă  2015  Đi u 106 

BLTTHS nă  2015:  

Đối với 01  e    t   ang  iển kiể  soát 47B2-768.90  nhãn hi u Ya aha  

số  o i: E  iter và 01  h a khoá  e    t    à tài sản  ủa  ng Nguyễn Tr  ng V1. 

Ngày 23 tháng 5 nă  2024  C  quan Cảnh sát đi u tra C ng an thành phố B đã ra 

 uyết định     ý vật  hứng trao trả  hiế   e    t  nêu trên  ho  ng V1 nhận quản 

 ý s  d ng  à phù h p 

[5] V  trá h nhi   d n s : Ng  i  ị h i  ng V1 kh ng yêu  ầu nên kh ng 

 e    t. 

[6] N i dung khá : 

Đối với Ph   Minh Văn Vũ L1. T i th i điể  th   hi n hành vi tr    ắp tài 

sản th  L1    đ  tuổi  à 14 nă  05 tháng. L1  h a đủ tuổi  hịu trá h nhi   h nh s  

nên C ng an thành phố B đã ra  uyết định    ph t vi ph   hành  h nh đối với 

Ph   Minh Văn Vũ L1  v  hành vi  Tr    ắp tài sản    ằng h nh thứ  Cảnh  áo  

theo quy định t i Điể  a Khoản 1 Đi u 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 nă  2021  ủa Ch nh phủ  quy định v     ph t vi ph   hành  h nh trong 

  nh v   an ninh  trật t ; an toàn  ã h i; ph ng   hống t  n n  ã h i   à phù h p. 

 [7] V  án ph : Bị  áo phải  hịu án ph  h nh s  s  th   theo quy định  ủa 

pháp  uật.  

V   á   ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội d nh: Tuyên  ố  ị  áo Ph   Minh Văn Vủ L ph   t i “Trộm cắp 

tài sản”  

2. Về điều luật  p d n  v  hình phạt:  

 p d ng khoản 1 Đi u 173; điể  h  s khoản 1Đi u 51  điể  o khoản 1 Đi u 

52  Đi u 91  Đi u 101 B   uật h nh s : X  ph t  ị  áo Ph   Minh Văn Vủ L 01 

   t  nă  tù. Th i h n  hấp hành h nh ph t tù t nh từ ngày t   gia  24 tháng 4 

nă  2024. 

3. Về tr ch nhiệm dân sự: Ng  i  ị h i kh ng yêu  ầu nên kh ng  e    t. 

4. Về xử lý vật chứn : Căn  ứ Đi u 47 BLHS nă  2015  Đi u 106 BLTTHS 

nă  2015:  
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Chấp nhận vi   C  quan Cảnh sát đi u tra C ng an thành phố B đã ra  uyết 

định     ý vật  hứng trao trả  hiế   e    t   e    t   ang  iển kiể  soát 47B2-

768.90  nhãn hi u Ya aha  số  o i: E  iter   àu s n: Xanh X     số  áy: 

G3D4E1098158  số khung: 1010LY327122  ho ng  i  ị h i tr   tiếp quản  ý s  

d ng. 

5. Về  n phí: Căn  ứ Nghị quyết 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 

quy định v   ứ  thu   iễn  giả   thu  n p  quản  ý và s  d ng án ph      ph  T a 

án. 

Bu    ị  áo Ph   Minh Văn Vủ L phải  hịu 200.000đồng  Hai trăm n hìn 

đồn   án ph  h nh s  s  th  . 

 n    s  th    ị  áo  ng  i  ị h i  ng  i    quy n   i ngh a v   iên quan    

  t t i phiên t a đ    quy n kháng  áo  ản án trong h n 15 ngày kể từ khi tuyên 

án. Ng  i    quy n   i ngh a v   iên quan vắng   t t i phiên t a đ    quy n 

kháng  áo  ản án trong h n 15 ngày kể từ ngày nhận ho    ản án đ    niê  yết 

h p   .  

                                                         
Nơi nhận: 

- V  Giá  đố  kiể  tra I-TANDTC; 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tp. Bu n Ma Thu t; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

- C CSĐT C ng an tp. Bu n Ma Thu t; 

- CCTHADS tp. Bu n Ma Thu t; 

- S  t  pháp; 

- Ph ng HSNVCA Đắk Lắk; 

- Bị  áo   ị h i  ng  i  iên quan; 

- L u hồ s . 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH  

 


